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1. Âm thanh trong âm nhạc có những  thuộc tính cơ bản nào?
· Cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc.
2. Nhạc sĩ Antonio Vivaldi là người nước nào?
·  Nhạc sĩ Antonio Vivaldi là người Ý
3. [bookmark: _Hlk117415802]Hình nốt là ký hiệu chỉ thuộc tính nào?
· Hình nốt là ký hiệu chỉ trường độ	
4. Ai là tác giả bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan? 
· Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
5. Các chữ cái C – E- G là ký hiệu chỉ các nốt nào?
· Đô – Mi - Son
6. Người ta có thể phân biệt được âm thanh của các nhạc cụ nhờ thuộc tính nào?
· Phân biệt qua âm sắc
7. [bookmark: _Hlk117416048]Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực gì?
· Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học- Nghệ thuật.
8. Các thuật ngữ f (forté), p (piano) chỉ thuộc tính nào của âm thanh?
· Các thuật ngữ f (forté), p (piano) chỉ cường độ của âm thanh.
9. Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? 
· Nhạc sĩ Văn Cao
10. Bài Quốc ca Việt Nam có tên là gì?
· Tiến quân ca
11. Em hãy trình bày về nhịp 4/4.
· Nhịp 4/4 còn có kí hiệu là C, có 4 phách, độ dài mỗi phách bằng một nốt đen. Phách 1: mạnh, phách 2: nhẹ, phách 3: mạnh vừa, phách 4: nhẹ.
12. Em hãy giải thích thuật ngữ Concerto được nêu trong bài giới thiệu về nhạc sĩ Antonio Vivaldi (Sgk/25).
· Concerto là thể loại nhạc không lời viết cho một nhạc cụ hoặc một nhóm nhạc cụ hòa tấu cùng dàn nhạc.
13. Cung và nửa cung là gì?
· Cung và nửa cung là đơn vị thường dùng để xác định khoảng cách giữa 2 cao độ trong âm nhạc.
14. Đàn bầu và đàn nhị có xuất xứ từ đâu?
· Đàn bầu, đàn nhị là nhạc cụ truyền thống của Việt Nam.
15. Tên gọi “Độc huyền cầm” chỉ nhạc cụ nào?
· Độc huyền cầm là tên gọi khác của đàn bầu (ý nói đàn chỉ có 1 dây)
16. Em hãy nêu nội dung của bài Tiếng chuông và ngọn cờ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
· Bài Tiếng chuông và ngọn cờ của nhạc sĩ Phạm Tuyên nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hòa bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới.
